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	Câu Hỏi
	Khách Quyết
	GiáN
	Giá TT
	

	Dịch Vụ Thiết Kế + Ra Phim
	
	
	
	

	Cần DNN đi nhận file.
	+ 15,000 (
	
	
	1

	Cần thiết kế mới
	Cần sửa file 1. ( 2. ( 3. ( 4. (
	
	
	

	+ 300,000 (
	+ 30,000/lần  1. ( 2. ( 3. ( 4. (
	
	
	2

	[A] Tổng Chi Phí Thiết Kế + Phim
	1+2
	
	
	3

	Dịch vụ in
	
	
	
	

	Dài [cm]
	Rộng [cm]
	Diện tích [cm2]
	
	
	

	
	
	[3a] Diện tích x1.05 = 
	
	
	

	Số nhãn trong bộ
	Số lượng đặt
	
	
	

	
	[3b]
	
	
	

	Giấy
	Nhựa đục
	Nhựa trong
	NVL Khác
	
	
	

	0.6x[3a] (
	1.3x[3a] (
	1.35x[3a] (
	__ x[3a] (
	
	
	4

	In 4 màu ghép [1-4]
	Số màu đơn cần in
	
	
	

	+ 500,000 (
	+600,000 (
	
	
	5

	1.1x[3a] (
	1.2x[3a] (
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	[B] Tổng Chi Phí In 1 nhãn
	4+6
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	Dịch vụ công đoạn sau in
	
	
	
	

	Cán màng
	Cán UV
	
	
	

	0.11x[3a] (
	0.07x[3a] (
	
	
	8

	Diện tích ép nóng[DTEN]
	Ép nóng
	
	
	

	[9a] DTEN x 1.2 =
	5.0 x[9a] (
	
	
	9

	Bế ª
	Bế °
	Bế ~µ
	Cắt
	
	
	

	+ 100,000 (
	+ 200,000 (
	+ 400,000 (
	Tờ (  Cuộn (
	
	
	10

	12.0 (
	15.0 (
	20.0 (
	
	
	
	11

	Gấp dưới 2 ngày
	Gấp dưới 3 ngày
	Gấp dưới 5 ngày
	Sau 7 ngày
	
	
	

	+ 400,000 (
	+ 200,000 (
	+ 100,000 (
	(
	
	
	12

	Cần giao hàng tại nơi
	+ 15,000(
	
	
	13

	[C]Chi Phí Đoạn Sau In
	
	
	
	14

	[D]Chi Phí Tạo 1 nhãn
	7+8+9+11
	C
	
	
	15

	[E]Chi Phí Tối Thiểu [CPTT]
	3+7+14
	
	
	
	16

	[F]CPTT của 1 nhãn
	15/[3b]
	
	
	
	17

	[G]Chi Phí Cố Định
	[FC/cm2] = 2 x [3a]
	
	
	
	18

	[H]Chi Phí Bán Hàng
	S&M Budget/cm2=0.8x[3a]
	
	
	
	19

	[I] Giá Tối Thiểu của 1 nhãn
	15+17+18+19
	B
	
	
	20

	[J] Giá Báo Trung Bình 1 nhãn
	20*1.15
	A
	
	
	21

	[K] Giá Báo 
	
	
	
	
	22

	Quản LýKý Duyệt


	Nhân Viên Ghi Tên Và Ký




Cách dùng: Dùng phiếu “Cách Tính Giá” (MS: KD08-DN2) để  tính giá. Tiếp thị chọn giá khoảng giữa hộp số 15 và hộp số 21 hoặc 22 của phiếu “Cách Tính Giá”. Chuyển giá cần thiết qua Bảng Báo Giá (MS:KD09-DN2) và gởi khách. Lưu phiếu “Cách Tính Giá” và nộp GĐ.
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